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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 04/11/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CEO 10.000 225.000.000 125.000 3.080.000.000 135.000 3.305.000.000
2 HGM 1.400 371.000.000 0 0 1.400 371.000.000
3 HOM 0 0 47 211.500 47 211.500
4 IDC 9.629.600 369.649.120.000 10.000 378.500.000 9.639.600 370.027.620.000
5 PVC 0 0 5 48.000 5 48.000
6 PVS 100.300 3.237.360.000 21 688.800 100.321 3.238.048.800
7 SHS 370.700 7.896.330.000 0 0 370.700 7.896.330.000
8 TNG 5.000 93.500.000 4.000 77.600.000 9.000 171.100.000

Tổng 10.117.000 381.472.310.000 139.073 3.537.048.300 10.256.073 385.009.358.300


